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 Bổ sung Kế 

hoạch vốn 

đầu tư công 

năm 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

TỔNG SỐ   519.545,025      519.545,025        45.904,219         -      519.545,025    519.545,025     32.994,773   337.658,672     80.072,900     41.057,084     27.761,596     25.000,000    25.000,000           -      4.593,605    337.658,672    337.658,672          -   

 NĂM 2026 

 DANH MỤC ƯU TIÊN ĐẠT 

CHUẨN NTM 

1
Xây dựng mới Tuyến lộ bê tông 

sông Cái Nước (Giai đoạn 2)

Ấp Cái 

Nước- xã 

Phú Tân

Dài 1653 m, rộng 3,0m; có bãi 

tránh xe

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 905/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             2.964                 2.964 

 825/QĐ-

UBND; 

11/5/2026 

2.964               2026 2.964 2.964           2.964,0                       2.750 2.750,2        15,77 -                 

Ban 

QLDA 

xã

2

Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật 

chất và xây dựng mới nhà vệ 

sinh trường trường THCS Phú 

Tân,

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Cải tạo, sửa chữa phòng học, 

thay mới thiết bị; xây dựng 

mới nhà vệ sinh 

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 407/QĐ-

UBND; 

23/3/2026 

             4.010                 4.010 

 912/QĐ-

UBND; 

27/5/2026 

4.010               2026 4.010 4.010           4.010,5                       3.256 3.256,2        -143,86 -                 

Ban 

QLDA 

xã

3
Sửa chữa dãy phòng học khu B 

Trường Tiểu học Phú Tân

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Cải tạo, sửa chữa phòng học; 

xây dựng  mới nhà vệ sinh 

giáo viên

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 408/QĐ-

UBND; 

23/3/2026 

             1.027                 1.027 

 915/QĐ-

UBND; 

28/5/2026 

1.027               2026 1.027 1.027           1.026,9                          891 891,1           -                 

Ban 

QLDA 

xã

 DANH MỤC ƯU TIÊN BỨC 

XÚC 
                   -                         -   -                -                                   -   -                 

4

Nâng cấp, cải tạo hàng rào, sân 

đường, Trụ sở xã Đội + UBND 

xã 

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Nâng cấp, cải tạo các hạng 

mục thuộc  Trụ sở UBND xã 

Phú Tân + Trụ sở xã đội 

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 947/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.846                 1.846 

 1295/QĐ-

UBND; 

24/12/2025 

1.846               2026 1.846 1.846           1.846,1                       1.681 1.681,3        -                 

Ban 

QLDA 

xã

5

Nâng cấp, cải tạo hàng rào, sân 

đường, Trụ sở Đảng Ủy xã Phú 

Tân

Ấp Thanh 

Đạm, xã 

Phú Tân

Nâng cấp, cải tạo các hạng 

mục thuộc  Trụ sở Đảng Ủy xã 

Phú Tân

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 949/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.321                 1.321 

 1282/QĐ-

UBND; 

09/12/2025 

1.321               2026 1.321 1.321           1.320,6                       1.252 1.252,0        99,45 -                 

Ban 

QLDA 

xã

6
Xây dựng mới tuyến lộ Bờ tây 

lô 2 ấp Mỹ Bình

Ấp Mỹ 

Bình- xã 

Phú Tân

Dài  4000 m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 957/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             5.985                 5.985 

 820/QĐ-

UBND; 

11/5/2026 

5.985               2026 5.985 5.985           5.985,4                       5.209 5.209,2        356,18 -                 

Ban 

QLDA 

xã

7 Xây dựng mới lộ kênh Ông Tà 

Ấp Cái 

Nước Biển- 

xã Phú Tân

Dài 2.347 m, rộng 1,5m
Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 951/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.673                 1.673 

 824/QĐ-

UBND; 

11/5/2026 

1.673               2026 1.673 1.673           1.673,3                       1.578 1.578,1        -22,32 -                 

Ban 

QLDA 

xã

8
Xây dựng mới tuyến lộ bê tông 

Kênh Cái

Ấp Cái 

Nước- xã 

Phú Tân

Dài 3.816  m, rộng 1,5m
Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 950/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             2.352                 2.352 

 827/QĐ-

UBND; 

11/5/2026 

2.352               2026 2.352 2.352           2.352,0                       2.095 2.094,8        30,20 -                 

Ban 

QLDA 

xã

9

Tuyến lộ bê tông Nội Đồng (từ 

lộ Lê Duẩn đến  kênh Ba Thùa), 

xã Phú Tân

Ấp Tân 

Thành- xã 

Phú Tân

Dài 2.537m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 952/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             4.974                 4.974 

 822/QĐ-

UBND; 

11/5/2026 

4.974               2026 4.974 4.974           4.973,5                       4.699 4.698,9        -839,72 -                 

Ban 

QLDA 

xã

10
Xây dựng mới Tuyến lộ Kênh 

Ngang

Ấp Tân 

Phú- xã 

Phú Tân

Dài 930 m, rộng 3,0m, các bãi 

tránh xe

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 955/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.843                 1.843 

 747/QĐ-

UBND; 

23/4/2026 

1.843               2026 1.843 1.843           1.842,5                       1.588 1.588,1        97,90 -                 

Ban 

QLDA 

xã

11

Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng 

mới cơ sở vật chất của trường 

THCS Phú Tân

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Xây dựng mới dãy 10 phòng 

học; San lấp mặt bằng; cải tạo 

sân đường, nâng cấp mương 

thoát nước, xây dựng mới 

hàng rào... 

Năm 

2026-

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 895/QĐ-

UBND; 

25/5/2026 

           17.909               17.909 

 965/QĐ-

UBND; 

03/6/2026 

17.909             2026 5.000 5.000           5.000             5.000,00 -                 

Ban 

QLDA 

xã

Xin vốn 

tỉnh hỗ trợ

 NĂM 2027 -                

 DANH MỤC ƯU TIÊN ĐẠT 

CHUẨN NTM 
-                

1

Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng 

mới cơ sở vật chất của trường 

THCS Phú Tân

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Xây dựng mới dãy 10 phòng 

học; San lấp mặt bằng; cải tạo 

sân đường, nâng cấp mương 

thoát nước, xây dựng mới 

hàng rào... 

Năm 

2026-

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 895/QĐ-

UBND; 

25/5/2026 

-                   12.909 12.909         12.909           12.909           12.909,4        

Ban 

QLDA 

xã

Chuyển 

tiếp từ 

năm 2026

2

Xây dựng mới Tuyến đường từ 

trung tâm xã Phú Tân đến 

đường ĐT.986 (Đường tỉnh)

Xã Phú 

Tân, xã 

Nguyễn 

Việt Khái

Chiều dài 4,3km, mặt đường 

láng nhựa rộng 5,5m, lề 

đường1,5x2m, (giải phóng 

mặt bằng toàn bộ tuyến)

Giai 

đoạn 

2026-

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 945/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

158.002             158.002 158.002 158.002       158.002                            -   158.002         158.002,0      

Ban 

QLDA 

xã

Xin vốn 

tỉnh hỗ trợ

3

Tuyến đường kênh chiến lược 

xã Phú Tân (Từ cầu Kênh Xáng 

trường THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai - cầu UBND xã (Đường 

29)

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Xây dựng mới lộ dài 670 mét; 

mặt lộ rộng 11 mét, vĩa hè 

4,5x2m; hạng mục khác

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 943/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

           48.353               48.353 48.353 48.353         48.353                              -   48.353           48.353,0        

Ban 

QLDA 

xã

Xin vốn 

tỉnh hỗ trợ

4

Tuyến đường kênh chiến lược 

(Từ nhà ông Hồng Mùng Hai - 

điện máy Ngọc Thạch) (Đường 

18)

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Xây dựng mới lộ dài 550 mét; 

mặt lộ rộng 7 mét, vĩa hè 

4,0x2m; hạng mục khác

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 944/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

           29.964               29.964 29.964 29.964         29.964                              -   29.964           29.964,0        

Ban 

QLDA 

xã

Xin vốn 

tỉnh hỗ trợ

5

Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng 

Trường tiểu học Phú Tân, xã 

Phú Tân (giai đoạn 2)

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Xây dựng mới  Phòng học, các 

phòng chức năng và các hạng 

mục khác để đạt chuẩn mức 

độ 2

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 414/QĐ-

UBND; 

24/3/2026 

           45.843               45.843 45.843 45.843         45.843                              -   45.843           45.843,0        

Ban 

QLDA 

xã

Xin vốn 

tỉnh hỗ trợ

6
Nâng cấp, mở rộng Tuyến lộ bê 

tông Bờ Bắc kênh Mỹ Hưng

Ấp Thanh 

Đạm, xã 

Phú Tân

Dài  3.215m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 894/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             5.787                 5.787 5.787 5.787           5.787                                -   5.787             5.787,0          

Ban 

QLDA 

xã

7
Xây dựng mới lộ bê tông Đầu 

Sấu

Ấp Cái 

Đôi,  Xã 

Phú Tân

Dài 1636m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 958.QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             2.945                 2.945 2.945 2.945           2.945                                -   2.945             2.944,8          

Ban 

QLDA 

xã

Quy hoạch 

vùng nuôi 

số 2 

 Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn) 

Trong 

đó: vốn 

NSĐP

 Năm 2026 

Năm đầu 

tiên bố trí 

vốn đầu 

tư (không 

bao gồm 

năm bố 

trí vốn 

chuẩn bị 

đầu tư)

Tổng mức đầu tư Số quyết 

định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/

năm)

Tổng mức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

Số quyết định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/nă

m)

Trong đó: vốn NSĐP

Năm 2028 Năm 2029

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn) Tổng số Tổng số

Bao 

gồm 

vốn 

chuẩn 

bị đầu 

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSĐP

Năm 2030

Ghi chú

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSĐP

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã bố 

trí kế hoạch vốn
Kế hoạch đầu tư công năm 2027

Chủ 

đầu tư
Quy mô đầu tư 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Văn bản giao 

lập Báo cáo đề 

xuất chủ 

trương đầu 

tư/Báo cáo 

nghiên cứu tiền 

khả thi

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Quyết định đầu tư /Quyết định phê 

duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư

Bao gồm 

vốn 

chuẩn bị 

đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm

Năm 2027

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn 

NSĐP

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày             /     /2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Tân) 

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án
Địa điểm 

đầu tư 



2

 Bổ sung Kế 

hoạch vốn 

đầu tư công 

năm 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn) 

Trong 

đó: vốn 

NSĐP

 Năm 2026 

Năm đầu 

tiên bố trí 

vốn đầu 

tư (không 

bao gồm 

năm bố 

trí vốn 

chuẩn bị 

đầu tư)

Tổng mức đầu tư Số quyết 

định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/

năm)

Tổng mức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

Số quyết định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/nă

m)

Trong đó: vốn NSĐP

Năm 2028 Năm 2029

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn) Tổng số Tổng số

Bao 

gồm 

vốn 

chuẩn 

bị đầu 

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSĐP

Năm 2030

Ghi chú

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSĐP

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã bố 

trí kế hoạch vốn
Kế hoạch đầu tư công năm 2027

Chủ 

đầu tư
Quy mô đầu tư 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Văn bản giao 

lập Báo cáo đề 

xuất chủ 

trương đầu 

tư/Báo cáo 

nghiên cứu tiền 

khả thi

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Quyết định đầu tư /Quyết định phê 

duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư

Bao gồm 

vốn 

chuẩn bị 

đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm

Năm 2027

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn 

NSĐP

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án
Địa điểm 

đầu tư 

8

Nâng cấp, mở rộng Tuyến lộ bê 

tông Xóm Mới ấp Kết Nghĩa, ấp 

Công Nghiệp

Ấp Kết 

Nghĩa,  ấp 

Công 

Nghiệp xã 

Phú Tân

Dài 3640m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 959/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             6.552                 6.552 6.552 6.552           6.552                                -   6.552             6.552,0          

Ban 

QLDA 

xã

Quy hoạch 

vùng nuôi 

số 5

9
Xây dựng mới lộ bê tông Cây 

Xọp - Rạch Mới (giai đoạn 2)

Ấp Cống 

Đá- xã Phú 

Tân

Dài 1624m, rộng 3,0m
Năm 

2030

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 998/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             2.916                 2.916 2.916 2.916           2.916                                -   2.916             2.916,0          

Ban 

QLDA 

xã

Quy hoạch 

vùng nuôi 

số 2 

 DANH MỤC ƯU TIÊN BỨC 

XÚC 
                   -                         -   -                -                                   -   -                 -                 

10
Xây dựng mới lộ bê tông Rạch 

Dọp (Bờ Nam)

Ấp Tân 

Thành- xã 

Phú Tân

Dài  2400 m, rộng 1,5m
Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 961/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.560                 1.560 1.560 1.560           1.560                                -   1.560             1.560,0          

Ban 

QLDA 

xã

11
Xây dựng mới tuyến lộ bê tông 

xóm mới 

Ấp Láng 

Cháo- xã 

Phú Tân

Dài  2800  m, rộng 1,5m
Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 971/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.820                 1.820 1.820 1.820           1.820                                -   1.820             1.820,0          

Ban 

QLDA 

xã

12 Xây dựng mới tuyến kênh 7 Hòa

Ấp Cái 

Nước- xã 

Phú Tân

Dài 1724 m, rộng 1,5m
Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 962/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.121                 1.121 1.121 1.121           1.121                                -   1.121             1.120,6          

Ban 

QLDA 

xã

13
Nâng cấp, sửa chữa  khu dân cư 

Mỹ Bình + Cống thoát nước

Ấp Mỹ 

Bình- xã 

Phú Tân

Nâng cấp, sửa chữa lộ bê tông 

dài 820m rộng 3,5m + Cống 

thoát nước 

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 966/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             2.763                 2.763 2.763 2.763           2.763                                -   2.763             2.762,8          

Ban 

QLDA 

xã

14 Lộ ngã 3 lô 1 đến đầu Mỹ Hưng

Ấp Công 

Nghiệp, xã 

Phú Tân

Dài  1600 m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 970/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             2.880                 2.880 2.880 2.880           2.880                                -   2.880             2.880,0          

Ban 

QLDA 

xã

15

Xây dựng mới các đoạn lộ: 

Đoạn lộ Xóm dân cư, đoạn lộ 

đầu kênh Kết Nghĩa thuộc ấp 

Kết Nghĩa và Xây dựng mới 

đoạn lộ kênh Cùng giáp Đường 

Cày

Ấp Kết 

Nghĩa, Ấp 

Tân Phú, 

xã Phú Tân

Xây dựng mới 03 đoạn lộ với 

tổng chiều dài 2550 mét; lộ 

rộng 1,5 mét

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 751/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

             1.836                 1.836 1.836 1.836           1.836                                -   1.836             1.836,0          

Ban 

QLDA 

xã

16

Nâng cấp sửa chữa tuyến Kênh 

Mỵ (Bờ Bắc) và Xây dựng mới 

Tuyến Kênh Mỵ (Bờ Nam) 

thuộc ấp Thanh Đạm

Ấp Thanh 

Đạm,  Xã 

Phú Tân

 Xây dựng mới  lộ với tổng 

chiều dài 2200 mét; lộ rộng 

1,5 mét

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 753/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

             1.584                 1.584 1.584 1.584           1.584                                -   1.584             1.584,0          

Ban 

QLDA 

xã

17

Nâng cấp, sửa chữa tuyến lộ bê 

tông Xóm Cống thuộc ấp Tân 

Thành và Xây dựng mới các 

đoạn lộ: Đoạn lộ kênh Đào 

(Giai đoạn 2) ấp Láng Cháo; 

Đoạn lộ Xóm Đảo ấp Mỹ Bình

Ấp Tân 

Thành, Ấp 

Láng 

Cháo, Ấp 

Mỷ Bình- 

xã Phú Tân

Nâng cấp sửa chữa đoạn lộ dài 

250 mét và Xây dựng mới 02 

đoạn lộ với tổng chiều dài 830 

mét; lộ rộng 3,0 mét

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 752/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

             1.944                 1.944 1.944 1.944           1.944                                -   1.944             1.944,0          

Ban 

QLDA 

xã

18
Nâng cấp, mở rộng, xây dựng 

mới các Trụ sở văn hóa ấp 

Các ấp 

thuộc xã 

Phú Tân

Nâng cấp, mở rộng, xây dựng 

mới thuộc trụ sở các ấp

Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 984/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             7.800                 7.800 7.800 7.800           7.800                                -   7.800             7.800           

Ban 

QLDA 

xã

19
Xây dựng mới tuyến lộ bê tông 

Xóm Huế ấp Tân Điền

Ấp Tân 

Điền, xã 

Phú Tân

Dài  600 m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 759/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

             1.080                 1.080 1.080 1.080           1.080                                -   1.080             1.080,0          

Ban 

QLDA 

xã

 NĂM 2028                    -                         -   -                                   -   -                 

 DANH MỤC ƯU TIÊN ĐẠT 

CHUẨN NTM 
                   -                         -   -                                   -   -                 

1

Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng 

Trường mầm non Phú Tân, xã 

Phú Tân 

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Xây dựng mới  Phòng học, các 

phòng chức năng và các hạng 

mục khác để đạt chuẩn mức 

độ 2

Năm 

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 415/QĐ-

UBND; 

24/3/2026 

           34.450               34.450 34.450 34.450         34.450,0                           -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

Xin vốn 

tỉnh hỗ trợ

2

Nâng cấp, sửa chữa 5 Phòng 

chức năng, sửa chữa hàng rào 

thuộc Trường Tiểu học Phú 

Hiệp

Ấp Đường 

Cày, xã 

Phú Tân

Nâng cấp 05 phòng chức năng 

và sửa chữa hàng rào để duy 

trì đạt chuẩn quốc gia

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 759/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

             3.400                 3.400 3.400 3.400           3.400,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

3
Nâng cấp, mở rộng Tuyến lộ bê 

tông Bờ Nam kênh Kết Nghĩa

Ấp Thanh 

Đạm, xã 

Phú Tân

Dài  3600 m, rộng 3,0m; các 

bãi tránh xe

Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 956/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             6.480                 6.480 6.480 6.480           6.480,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

4
Mỡ rộng Tuyến lộ bê tông Rạch 

Vọp Bờ Bắc

Ấp Láng 

Cháo- xã 

Phú Tân

Dài  5200 m, rộng 3,0m, Các 

bãi tránh xe

Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 968/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             9.360                 9.360 9.360 9.360           9.360,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

5
Nâng cấp mỡ rộng tuyến lộ  Cái 

Bát (Bờ Tây)

Ấp Cái 

Nước- xã 

Phú Tân

Dài 2200m, rộng 3,0m, Các 

bãi tránh xe

Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 976/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             3.960                 3.960 3.960 3.960           3.960,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

Quy hoạch 

vùng nuôi 

số 6

6
Nâng cấp, mở rộng Tuyến lộ bê 

tông Bờ Nam  Kênh Mới

Ấp Đầu 

Sấu, xã 

Phú Tân

Dài 3000m, rộng 3,0m
Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 992/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             5.400                 5.400 5.400 5.400           5.400,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

Quy hoạch 

vùng nuôi 

số 4

 DANH MỤC ƯU TIÊN BỨC 

XÚC 
                   -                         -   0 -                -                                   -   -                 

7
Xây dựng mới tuyến lộ bờ Đông 

kênh Cái Bát

Ấp Cái 

Nước- xã 

Phú Tân

Dài 2200m, rộng 1,5m
Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 977/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.430                 1.430 1.430 1.430           1.430,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

Quy hoạch 

vùng nuôi 

số 6

8
Xây dựng mới lộ bê tông bờ tây 

kênh Tân Phú

Ấp Tân 

Phú- xã 

Phú Tân

Dài 2048m, rộng 1,5m
Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 978/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.331                 1.331 1.331 1.331           1.331,2                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã



3

 Bổ sung Kế 

hoạch vốn 

đầu tư công 

năm 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn) 

Trong 

đó: vốn 

NSĐP

 Năm 2026 

Năm đầu 

tiên bố trí 

vốn đầu 

tư (không 

bao gồm 

năm bố 

trí vốn 

chuẩn bị 

đầu tư)

Tổng mức đầu tư Số quyết 

định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/

năm)

Tổng mức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

Số quyết định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/nă

m)

Trong đó: vốn NSĐP

Năm 2028 Năm 2029

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn) Tổng số Tổng số

Bao 

gồm 

vốn 

chuẩn 

bị đầu 

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSĐP

Năm 2030

Ghi chú

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSĐP

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã bố 

trí kế hoạch vốn
Kế hoạch đầu tư công năm 2027

Chủ 

đầu tư
Quy mô đầu tư 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Văn bản giao 

lập Báo cáo đề 

xuất chủ 

trương đầu 

tư/Báo cáo 

nghiên cứu tiền 

khả thi

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Quyết định đầu tư /Quyết định phê 

duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư

Bao gồm 

vốn 

chuẩn bị 

đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm

Năm 2027

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn 

NSĐP

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án
Địa điểm 

đầu tư 

9
Nâng cấp sửa chữa tuyến lộ bê 

tông bờ Đông lô 2 Tân Điền

Ấp Tân 

Điền- xã 

Phú Tân

Dài 2000m, rộng 3,0m
Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 980/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             3.600                 3.600 3.600 3.600           3.600,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

10
Nâng cấp, sửa chữa tuyến lộ bê 

tông Lung Nai

Ấp Tân 

Phú- xã 

Phú Tân

Dài 1732m, rộng 1,5m
Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 982/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.126                 1.126 1.126 1.126           1.125,8                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

11
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ Lô 

1 - Bờ Tây

Ấp Cái 

Nước Biển- 

xã Phú Tân

Dài 2300m, rộng 3,0m
Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 983/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             4.140                 4.140 4.140 4.140           4.140,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

12
Nâng cấp mở rộng Tuyến lộ bê 

tông Tân Phú - giáp Đường Cày

Ấp Tân 

Phú- xã 

Phú Tân

Dài  2486m, rộng 1,5m
Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 985/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.616                 1.616 1.616 1.616           1.615,9                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

13

Xây dựng bải tránh xe thuộc các 

tuyến ô tô và sửa chữa cục bộ 

các đoạn lộ trục chính bị hư 

hỏng trên địa bàn xã phú Tân

Xã Phú 

Tân

Xây dựng mới 60 bãi tránh xe; 

sửa chữa cục bộ các đoạn lộ 

tổng dài 500 mét

Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 754/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

             1.872                 1.872 1.872 1.872           1.872,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

14

Xây dựng mới các đoạn lộ: 

Đoạn lộ bê tông bờ đông kênh 

Xáng thuộc ấp Cái Đôi; đoạn lộ 

còn lại của tuyến Nội đồng - 

thuộc ấp Tân Thành; Sửa chữa 

tuyến lộ bê tông Xẻo Cạn -

Thanh Bình thuộc ấp Cái Cám, 

ấp Kết Nghĩa

 Ấp Cái 

Đôi, Ấp 

Tân 

Thành, ấp 

Cái Cám, 

ấp Kết 

Nghĩa, Xã 

Phú Tân

 Xây dựng mới 02 đoạn  lộ với 

tổng dài 1200 mét và sửa chữa 

cục bộ 01 đọan lộ với tổng 

chiều dài 1450mét; mặt lộ 

rộng 1,5 mét

Năm 

2028

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 755/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

             1.908                 1.908 1.908 1.908           1.908,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

 NĂM 2029                    -                         -   0 -                                   -   -                 

 DANH MỤC ƯU TIÊN ĐẠT 

CHUẨN NTM 
                   -                         -   0 -                                   -   -                 

1

Xây dựng mới 10 Phòng học và 

nâng cấp, sửa chữa các hạng 

mục thuộc Trường THCS Mỹ 

Bình

Ấp Cái 

nước Biển- 

xã Phú Tân

Xây dựng mới dảy 10 Phòng 

học và nâng cáp các phòng 

chức năng; xây dựng hàng rào

Năm 

2029

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 411/QĐ-

UBND; 

24/3/2026 

           16.250               16.250 16.250 16.250         16.250,0                           -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

2

Nâng cấp sửa chữa và xây dựng 

mới cơ sở vật chất Trường Tiểu 

học Tân Hải 

Xã Phú 

Tân

Xây dựng mới dảy 5 Phòng 

học và nâng cáp các phòng 

chức năng

Năm 

2029

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 412/QĐ-

UBND; 

24/3/2026 

             7.450                 7.450 7.450 7.450           7.450,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

 DANH MỤC ƯU TIÊN BỨC 

XÚC 
                   -                         -   -                -                                   -   -                 

3
Mở rộng Tuyến lộ bê tông Bờ 

bắc Kênh Mới-Kênh tư

Ấp Đầu 

Sấu, xã 

Phú Tân

Dài 4380 m, rộng 3,0m
Năm 

2029

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 975/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             7.884                 7.884 7.884 7.884           7.884,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

Quy hoạch 

vùng nuôi 

số 4

4
Xây dựng mới Tuyến kênh 

Ngang (Bờ Tây)

Ấp Tân 

Phú- xã 

Phú Tân

Dài 2284m, rộng 1,5m
Năm 

2029

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 988/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.485                 1.485 1.485 1.485           1.484,6                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

5

Nâng cấp, sửa chữa Tuyến lộ bê 

tông bờ Nam Khu dân cư Cái 

Cám

Ấp Cái 

Cám- xã 

Phú Tân

Nâng cấp, sửa chữa lộ bê tông 

dài 820m rộng 3,5m + Cống 

thoát nước 

Năm 

2029

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 990/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             2.907                 2.907 2.907 2.907           2.907,1                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

6
Xây dựng mới lộ bê tông kênh 

Xóm Đạo

Ấp Tân 

Phú- xã 

Phú Tân

Dài  1836m, rộng 1,5m
Năm 

2029

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 993/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.193                 1.193 1.193 1.193           1.193,4                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

7

Xây dựng mới các đoạn lộ: 

Đoạn lộ bê tông Lung Nhiên 

(giai đoạn 2), đoạn lộ kênh 10 

thuộc ấp Tân Phú; đoạn lộ bê 

tông kênh Chà Già, đoạn lộ 

kênh Chòi Mồi bờ Đông, đoạn 

lộ bê tông Xóm Ruộng - Dòng 

Nổi thuộc ấp Tân Thành

 Ấp Tân 

Phú, Ấp 

Tân 

Thành,  Xã 

Phú Tân

 Xây dựng mới  lộ với tổng 

chiều dài 2650 mét; lộ rộng 

1,5 mét

2029

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 756/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

             1.908                 1.908 1.908 1.908           1.908,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

8

Nâng cấp, sửa chữa tuyến lộ Bờ 

Nam kênh Công nghiệp thuộc 

ấp Công Nghiệp và sửa chữa 

cục bộ tuyến lộ từ kênh 90 đến 

Biệt khu Hải Yến Bình Hưng 

thuộc ấp Thanh Đạm

 Ấp Công 

Nghiệp, ấp 

Thanh 

Đạm,  Xã 

Phú Tân

 Xây dựng mới các đoạn  lộ 

với tổng chiều dài 1100 mét; 

lộ rộng 3,0 mét

2029

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 757/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

             1.980                 1.980 1.980 1.980           1.980,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

 NĂM 2030                    -                         -   -                                   -   -                 

1
Nâng cấp, sửa chữa tuyến lộ bờ 

bắc Tân Phong - Cái Cám

Ấp Tân 

Phong, ấp 

Cái Cám - 

xã Phú Tân

Sửa chữa cục bô tổng Dài 

2100, rộng 2,0m

Năm 

2030

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 967/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             1.890                 1.890 1.890 1.890           1.890,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

2

Nâng cấp, mở rộng tuyến lô II  

Cái Cám - Công Nghiệp  (giáp 

Cái Đôi Vàm)

Ấp Tân 

Điền, Công 

Nghiệp, 

Cái Cám- 

xã Phú Tân

Dài  4.880 m, rộng 3,0m
Năm 

2030

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 879/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             9.255                 9.255 9.255 9.255           9.255,3                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

3
Xây dựng mới lộ bê tông Cây 

Xọp  (giai đoạn 2)

Ấp Cống 

Đá- xã Phú 

Tân

Dài 3000m, rộng 3,0m
Năm 

2030

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 994/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             5.400                 5.400 5.400 5.400           5.400,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã



4

 Bổ sung Kế 

hoạch vốn 

đầu tư công 

năm 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn) 

Trong 

đó: vốn 

NSĐP

 Năm 2026 

Năm đầu 

tiên bố trí 

vốn đầu 

tư (không 

bao gồm 

năm bố 

trí vốn 

chuẩn bị 

đầu tư)

Tổng mức đầu tư Số quyết 

định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/

năm)

Tổng mức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

Số quyết định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/nă

m)

Trong đó: vốn NSĐP

Năm 2028 Năm 2029

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn) Tổng số Tổng số

Bao 

gồm 

vốn 

chuẩn 

bị đầu 

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSĐP

Năm 2030

Ghi chú

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSĐP

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã bố 

trí kế hoạch vốn
Kế hoạch đầu tư công năm 2027

Chủ 

đầu tư
Quy mô đầu tư 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Văn bản giao 

lập Báo cáo đề 

xuất chủ 

trương đầu 

tư/Báo cáo 

nghiên cứu tiền 

khả thi

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Quyết định đầu tư /Quyết định phê 

duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư

Bao gồm 

vốn 

chuẩn bị 

đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm

Năm 2027

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn 

NSĐP

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án
Địa điểm 

đầu tư 

4

Xây dựng mới Tuyến lộ bê tông 

bờ Bắc Khoan đào Khu dân cư 

Cái Cám

Ấp Cái 

Cám- xã 

Phú Tân

Dài 924m, rộng 1,5m
Năm 

2030

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 996/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

                601                    601 601 601              601,3                                -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

5
Nâng cấp sửa chữa tuyến lộ lô 2 

bờ Đông

Ấp Mỹ 

Bình- xã 

Phú Tân

Dài 4200m, rộng 3,0m
Năm 

2030

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 1002/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             7.560                 7.560 7.560 7.560           7.560,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã

6

Nâng cấp, sửa chữa tuyến lộ bê 

tông Xẻo Cạn - Thanh Bình (lần 

2)

Ấp Kết 

Nghĩa, ấp 

Cái Cám, 

xã Phú Tân

Tổng các đoạn nâng cấp, sửa 

chữa dài 4700m, rộng 1,5m

Năm 

2030

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 1010/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

             3.055                 3.055 3.055 3.055           3.055,0                             -   -                 

Ban 

QLDA 

xã
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